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                             -       -           
                 

   n  n s : 17/2020/DS-ST 

       24/6/2020. 

V/v: Tranh    p   p   n  v   t   s n. 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC C NG     XÃ H I CH           T NAM  

TOÀ ÁN                             ,                 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông     u      . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ôn   o n  Văn Tâm; 

2. Ông Nguyễn Thanh P ươn ; 

- Thư ký phiên toà: Ôn  V    n  T   – T ư    T    n  To   n n ân  ân 

 u  n   m T u n   m – t n    n  T u n  

- Đại diện Viện kiể  s t nh n   n hu ện  à  Thu n     – t nh   nh 

Thu n th    i  phiên toà:    Phạm Thị Ry –    m s t viên. 

 Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân  u  n   m T u n 

Nam, Tòa án nhân dân  u  n   m T u n   m xét xử sơ t ẩm công khai vụ án thụ lý 

s : 19/2020/TLST-DS ngày 17 tháng 02 năm 2020 v  “Tr n     p   p   n  v   t   

s n” theo  u  t  ịn   ư  vụ  n r    t  ử s : 15/2020/  XXST-DS n    27 t  n  5 

năm 2020, Quy t  ịnh hoãn phiên tòa s  19/2020/  ST-DS ngày 09/6/2020,      

     ươn  s : 

1.  guyê  đơ :  

 Ôn    u ễn Văn  uân  s n  năm: 1968  (Có mặt) 

 ị     :   u p     m Tân  t ị tr n T u n   m,  u  n   m T u n   m  t n  

  n  T u n.  

2.    đơ    

- Bà Nguyễn Thị Th  s n  năm: 1972; (vắng mặt) 

- Ông Lê Thanh Q  s n  năm: 1974  (vắng mặt) 

 ị     :   u p     m Tân  t ị tr n T u n   m,  u  n   m T u n   m  t n  

  n  T u n. 
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              : 

 Theo nguyê  đơ  là ông  guyễ   ă  Quâ  trình bày: 

 Tron  năm 2017, ông Nguyễn Văn  uân cho v  ch ng ông Lê Thanh Q, bà 

Nguyễn Thị Th vay ti n 02 lần với tổng s  ti n 300 000 000   ng. Ngày 05 tháng 5 

năm 2017 ôn  Lê Thanh Q, bà Nguyễn Thị Th ký và ghi họ tên vào gi   mư n ti n 

    n    05/5/2017    xác nh n s  ti n  ã v   của ông, lãi su t thỏa thu n 1% trên 

tháng, 03 tháng tr  ti n lãi m t lần, thời hạn v   l  02 năm    từ ngày l p gi y là 

n    05/5/2017 (  n hạn tr  n  là 05/5/2019). Quá trình vay ti n ông Lê Thanh Q, bà 

không tr  lã   ầ   ủ theo thỏa thu n,       n hạn tr  n  ông  ã nhi u lần yêu cầu ông 

Lê Thanh Q, bà Th tr  ti n n ưn    n nay ông Lê Thanh Q, bà Th vẫn không tr . 

 Nay ông Nguyễn Văn Quân   u  ầu To   n      qu  t  u   ôn     T  n   , 

bà Nguyễn Thị Th p    tr    o ông Nguyễn Văn  uân s  ti n vay hi n còn n  là 

300 000 000   n  (   trăm tr  u   ng). Ông Nguyễn Văn  uân   ôn    u  ầu tính 

lã  v    ôn    ng ý cho ông Lê Thanh Q, bà Nguyễn Thị Th tr  dần s  ti n 

300 000 000   ng. 

 Theo b  đơ  là bà Nguyễn Th  Th trình bày: 

 Tron  năm 2017, bà Nguyễn Thị Th và ch ng là ông Lê Thanh Q nhi u lần 

vay ti n của ông Nguyễn Văn  uân với tổng s  ti n 300 000 000   ng. Ngày 05 

t  n  5 năm 2017, bà Nguyễn Thị Th và ông Lê Thanh Q ký v o “gi   mư n ti n” 

    n    05/5/2017    xác nh n s  ti n  ã v    bà Th ký và ghi họ t n “  u ễn Thị 

Th”  ôn  Lê Thanh Q ký và ghi họ t n “   T  n   ” v o    y mư n ti n. Lãi su t 

thỏa thu n 1% trên tháng, 03 tháng tr  ti n lãi m t lần, thời hạn v   l  02 năm    từ 

ngày l p gi   l  n    05/5/2017 (  n hạn tr  n  là 05/5/2019)  Do l m ăn  ặp khó 

  ăn n n   o tới nay, bà Nguyễn Thị Th và ông Lê Thanh Q vẫn   ư  tr  ti n cho 

ông Nguyễn Văn  uân.  

 Bà Nguyễn Thị Thoa   ng ý tr  cho ông Nguyễn Văn  uân s  ti n n  g c là 

300 000 000   n  (   trăm tr  u   n ) n ưn     nghị ông Nguyễn Văn  uân cho bà 

Nguyễn Thị Th và ông Lê Thanh Q tr  dần.  

 Quá trình gi i quy t và tại phiên tòa xét xử vụ án, bị  ơn l  ôn     T  n    

vắng mặt. Ông Lê Thanh Q  ũn    ôn   un    p cho Tòa án lờ        văn   n trình 

bày ý ki n   i với yêu cầu khởi ki n củ  n u  n  ơn  

Tạ  p   n t       m s t v  n p  t    u      n v  v    tuân t  o p  p lu t t  

tụn   ủ  T ẩm p  n        n    t  ử  T ư    p   n t   v   ủ  n ườ  t  m     t  

tụn  tron  qu  tr n       qu  t vụ  n    từ     t ụ l    o   n trướ  t ờ     m     

  n    t  ử n  ị  n v  p  t    u      n v  v         qu  t vụ  n: 

- T ẩm p  n  ã    p   n    n  qu   ịn  tạ     u 48  ủ     lu t t  tụn   ân 

s         n    t  ử v  T ư    p   n t    ã t       n   n  qu   ịn   ủ     lu t t  

tụn   ân s   n u  n  ơn v   ị  ơn      u ễn Thị Th  ã tuân t ủ   n  qu   ịn   ủ  

   lu t t  tụn   ân s , bị  ơn ôn     T  n    không ch p hành gi y tri u t p của 

Tòa án. 
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-  u  lờ        ủ        n  ươn  s  v      t   l  u     n      ó tron     sơ vụ 

 n    t t    ông Nguyễn Văn  uân   u  ầu bà Nguyễn Thị Th và ông Lê Thanh Q 

ph i tr  s  ti n vay còn n  là 300 000 000   n  (   trăm tri u   ng) l   ó  ăn    n n 

   n  ị       n    t  ử    p n  n  

                    : 

[1] Căn    v o t   l  u     n      ã  ư      m tr     m   t tạ  p   n t      t 

qu  v    tr n  tụn  tạ  p   n t         n  ủ     m s t v  n      qu   ịn   ủ  p  p 

lu t  T    n n  n  ịn : 

[2] Ông Nguyễn Văn  uân n p  ơn   ở     n tr   t  p   o T    n    n  t    

v  n    un   ơn p     p qu   ịn  tạ     u 189  ủ     lu t T  tụn   ân s ; 

[3] Ông Nguyễn Văn  uân   u  ầu T    n      qu  t tr n     p   p   n  

v   t   s n vớ  bà Nguyễn Thị Th, ông Lê Thanh Q.   ườ   ị    n l  bà Nguyễn Thị 

Th, ông Lê Thanh Q  ư tr  tạ   u  n Hàm Thu n Nam, t nh Bình Thu n  V  v    T   

 n n ân  ân  u  n   m T u n   m  ã t ụ l  v   ư  r       qu  t vụ  n l    n  

t ẩm qu  n t  o qu   ịn  tạ    o n 3    u 26,    m     o n 1    u 35    o n 1 

   u 39  ủ     lu t T  tụn   ân s   

[4] V  v      t  ử vắn  mặt: Bị  ơn là ông Lê Thanh Q và bà Nguyễn Thị Th 

 ã  ư   T    n tr  u t p   p l  lần t       n ưn  vắn  mặt không có lý do. Vì v y, 

 ăn      o n 2    u 227    o n 3    u 228  ủ     lu t t  tụn   ân s   T    n t  n 

  n    t  ử vắn  mặt ông Lê Thanh Q, bà Nguyễn Thị Th. 

[5] V    u  ầu tr  t  n: Nguyên  ơn ông Nguyễn Văn  uân   u  ầu  ị  ơn là 

v  ch ng bà Nguyễn Thị Th, ông Lê Thanh Q p    tr    o n u  n  ơn s  t  n v   v  

hi n còn n  là 300.000.000   ng (   trăm tr  u   n ). Bà Nguyễn Thị Th thừa nh n: 

bà và ch ng là ông Lê Thanh Q có vay ông Nguyễn Văn  uân s  ti n 300.000.000 

  n  (   trăm tr  u   n )        n  ó l p “     mư n ti n”    ngày 05/5/2017, trong 

 ó t   hi n các thỏa thu n li n qu n   n vi c vay ti n, bà Nguyễn Thị Th, ông Lê 

Thanh Q ký tên và vi t họ và tên vào phần “n ườ  mư n ti n” ở phần cu i củ  “   y 

mư n ti n”    ngày 05/5/2017; hi n nay, bà Nguyễn Thị Th và ông Lê Thanh Q còn 

n  ông Nguyễn Văn  uân s  ti n 300 000 000   ng (   trăm tr  u   n ) kho n ti n 

vay nói trên. Bị  ơn      u ễn Thị Th   ng ý tr  cho ông Nguyễn Văn  uân s  ti n 

vay hi n còn n  là 300 000 000   n  (   trăm tr  u   n ) n ưn  bà Th    nghị ông 

Nguyễn Văn  uân cho tr  dần s  ti n còn n . Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn  uân 

  ôn    ng ý, do v y H     ng xét xử xét th     ôn   ó  ơ sở    ch p nh n yêu cầu 

của bà Th.  

[6] Về quyền và nghĩa vụ liên đới đối với khoản nợ: Theo trình bày của bà 

  u ễn T ị T  thì bà và ông Lê Thanh Q là v  ch ng h p pháp, bà Th thừa nh n v  

ch ng bà vay s  ti n nói trên của ông Nguyễn Văn  uân    sử dụng vào mụ   í   

chung    phát tri n kinh t        n   p ục vụ nhu cầu sinh hoạt       n  n ư: tr  lãi 

Ngân hàng và chi phí cho vi c làm nông, sửa ch a, mua sắm thi t bị    ông Q làm 

ngh  khoan gi ng.   ư v     ăn    t  o qu   ịnh tại kho n 1    u 466 B  lu t Dân 



4 

 

s  năm 2015 v    o n 1    u 27 Lu t  ôn n ân v        n  năm 2014    XX     

 ịnh      u ễn T ị T  và ông Lê Thanh Q có n  ĩ  vụ l  n  ới với nhau v  trách 

nhi m tr  kho n n  nói trên cho ông Nguyễn Văn  uân.  

[7] V  yêu cầu tr  ti n lã : T  o  ơn   ởi ki n và biên b n Tòa án l y lời 

      n u  n  ơn   u  ầu bị  ơn tr  ti n lãi phát sinh từ n    05/3/2018   n ngày 

05/02/2020 là 23 tháng x 300.000.000   n    01%/t  n  l  69 000 000   ng (Sáu 

mươ    ín tr  u   ng) và ti p tục tr  ti n lã    n thờ     m Tòa án gi i quy t xong vụ 

án. Quá trình Tòa án ti n hành hòa gi i và tại phiên tòa, n u  n  ơn t     ổi yêu cầu 

khởi ki n, không yêu cầu Tòa án gi i quy t v n    lãi su t nên Tòa án không xem 

xét. 

[8] Từ nh ng nh n  ịn  tr n   ăn        qu   ịnh tại các    u 463, 464, 466 

của B  lu t Dân s  năm 2015;   o n 1    u 27 của Lu t  ôn n ân v        n  năm 

2014    XX n  n th y yêu cầu khởi ki n củ  n u  n  ơn l   ó  ơ sở    n  qu   ịnh 

của pháp lu t; do v      XX t  ng nh t qu n    m củ   ại di n Vi n ki m sát nhân 

dân huy n Hàm Thu n Nam, ch p nh n yêu khởi ki n củ  n u  n  ơn v  vi c bu c 

     u ễn T ị T  và ông Lê Thanh Q tr  cho ông Nguyễn Văn  uân s  ti n  ã v   

và hi n còn n  là 300 000 000   n  (   trăm tr  u   n )   

[9] V   n p í: Căn       u 147  ủ     lu t T  tụn   ân s    o   u  ầu  ủ  

ông Nguyễn Văn  uân  ư   T    n    p n  n n n ông Quân   ôn  p      ịu  n p í 

sơ t ẩm;      u ễn T ị T  và ông Lê Thanh Q p      ịu  n p í dân s  sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ    NH: 

 Căn      o n 3    u 26,    m     o n 1    u 35    o n 1    u 39     u 147, 

   m b kho n 2    u 227, Kho n 3    u 228,    u 266     u 269     u 273  ủ     

lu t t  tụn   ân s ;        u 463, 464, 466 v     u 357  ủ     lu t  ân s ;    u 26 

của Nghị quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ    n t ường vụ 

Qu c h   qu   ịnh v  m c thu, miễn, gi m, thu, n p, qu n lý và sử dụng án phí và l  

phí Tòa án. 

1. V    u  ầu tr  t  n: C  p n  n   u  ầu  ủ  ông Nguyễn Văn  uân; bu      

  u ễn T ị T  và ông Lê Thanh Q chịu trách nhi m l  n  ới tr    o ông Nguyễn 

Văn  uân s  t  n 300 000 000   n  (   trăm tr  u   n ). 

 2. V  lã  su t  o    m t     n   n:    từ n     ó  ơn   u  ầu t     n   n  ủ  

n ườ   ư   t     n   n   o   n     t     n   on  t t          o n t  n    n  t  n  

  n p    t     n   n   n p      ịu   o n t  n lã   ủ  s  t  n   n p    t     n   n t  o 

m   lã  su t qu   ịn  tạ    o n 2    u 468 của    lu t Dân s  năm 2015. 

3. V  án phí: 

3.1. Ông Nguyễn Văn  uân không ph i chịu  n p í sơ t ẩm; hoàn tr  cho ông 

Nguyễn Văn  uân s  t  n tạm  n   n p í  ã n p là 9.225.000   ng (Chín tri u hai 
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trăm     mươ  lăm n   n   ng) - theo biên lai thu ti n s  0003927 ngày 14/02/2020 

của Chi cục Thi hành án dân s  huy n Hàm Thu n Nam. 

3.2. B    u ễn T ị T  và ông Lê Thanh Q p    l  n  ới   ịu  15.000 000   ng 

(Mười lăm triệu đồng)  n p í dân s  sơ t ẩm  

4. C    ươn  s  có quy n l m  ơn kháng cáo trong t ờ  hạn 15 ngày k  từ 

ngày tuyên án   ươn  s  vắn  mặt tạ  p   n t    oặ    ôn   ó mặt     tu  n  n m  

 ó l   o   ín    n  t   t ờ   ạn    n    o tín  từ n    n  n  ư     n  n  oặ   ư   

t n   ạt   p l . 

5. Trườn    p   n  n  ư   t     n  t  o qu   ịn  tạ     u 2  u t t     n   n 

 ân s  t   n ườ   ư   t     n   n  ân s   n ườ  p    t     n   n  ân s   ó qu  n 

t ỏ  t u n t     n   n  qu  n   u  ầu t     n   n  t  n u  n t     n   n  oặ   ị 

 ư n      t     n   n t  o qu   ịn  tạ         u 6  7 v  9  u t t     n   n  ân s ; 

t ờ     u t     n   n  ư   t       n t  o qu   ịn  tạ     u 30  u t t     n   n  ân 

s   

 

 ơi nh n: TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

-V S D  u  n   m T u n   m; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
-C    ụ  T   DS  u  n   m T u n   m; 
-C    ươn  s ; 
- ưu:    sơ vụ  n  
  

 

 

    Qu       
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